Hướng dẫn số: 08/HD-KHTC
	   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


               
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201….


HƯỚNG DẪN KHUNG ĐỊNH MỨC CHI, CHỨNG TỪ THANH TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Căn cứ các văn bản quản lý, quy định hiện hành của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định giao dự toán NSNN về KHCN hàng năm của Bộ GD & ĐT;

Căn cứ thông tư liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ thông tư liên tịch  số 44/2007/TTLT-BTC-BKHC hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn khung các định mức chi và chứng từ thanh toán kinh phí KHCN như sau:
Đơn vị tính: Nghìn đồng

	TT
	Nội dung chi và các bước thực hiện
	Đơn vị tính
	Đề tài độc lập, cấp Nhà nước, nghị định thư
	Đề tài cấp Bộ trọng điểm
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp cơ sở
	Chứng từ thanh toán

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Đối với các hoạt động thực hiện đề tài

	1
	Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt
	Đề tài
	2.000
	1.500
	1.000
	 
	Bản thuyết minh, Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC)

	2
	Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình KHCN và KHTN (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)
	Chuyên đề
	10.000
	8.000
	5.000
	3.000
	Hợp đồng và thanh lý hợp đồng (Mẫu số: 09/MS-KHTC hoặc 10/MS-KHTC), Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), các kết quả NCKH của CNĐT được xác nhận

	3
	Chuyên đề nghiên cứu nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn
	Chuyên đề
	8.000
	8.000
	5.000
	3.000
	

	4
	Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án
	Báo cáo
	3.000
	2.000
	1.500
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo

	5
	Lập mẫu phiếu điều tra
	Mẫu phiếu
	 
	 
	 
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), mẫu phiếu điều tra 

	
	Trong nghiên cứu KHCN và KHTN
	 
	500
	500
	400
	300
	

	
	Trong nghiên cứu KHXH, nhân văn và KHGD   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	   + Đến 30 chỉ tiêu
	 
	500
	500
	400
	300
	

	
	   + Trên 30 chỉ tiêu
	 
	1.000
	1.000
	800
	600
	

	6
	Cung cấp thông tin
	Phiếu
	 
	 
	 
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo kết quả điều tra có xác nhận của CNĐT

	
	Trong nghiên cứu KHCN và KHTN
	 
	70
	70
	70
	50
	

	
	Trong nghiên cứu KHXH, nhân văn và KHGD  
	 
	70
	70 
	70 
	50 
	

	7
	Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra
	Đề tài
	4.000
	4.000
	3.000
	2.000
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo tóm tắt

	8
	Báo cáo khoa học tổng kết đè tài dự án (báo gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt)
	Đề tài
	12.000
	7.000
	4.000
	2.000
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo tóm tắt

	9
	Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở (nội bộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo tư vấn

	9a
	Nhận xét đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), bản nhận xét

	 
	NXĐG của ủy viên phản biện
	Đề tài
	800
	800
	600
	300
	

	 
	NXĐG của ủy viên Hội đồng
	Đề tài
	500
	500
	300
	150
	

	9b
	Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi nghiệm thu cơ sở
	Báo cáo
	800
	800
	600
	300
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC), báo cáo tóm tắt

	9c
	Họp tổ chuyên gia (nếu có)
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	Bảng kê chi (Mẫu số: 08/MS-KHTC)

	
	Tổ trưởng
	
	200
	200
	200
	200
	

	
	Thành viên
	
	150
	150
	150
	150
	

	
	Đại biểu tham dự
	
	70
	70
	70
	50
	

	9d
	Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	Bảng kê chi (Mẫu số: 08/MS-KHTC)

	
	Chủ tịch hội đồng
	
	200
	200
	200
	200
	

	
	Thành viên, thư kí khoa học
	
	150
	150
	150
	150
	

	
	Thư kí hành chính
	
	100
	100
	100
	100
	

	
	Đại biểu được mời tham dự
	
	70
	70
	70
	50
	

	10
	Hội thảo khoa học
	Buổi
	 
	 
	 
	 
	Bảng kê chi (Mẫu số: 08/MS-KHTC), báo cáo

	
	Người chủ trì
	
	200
	200
	200
	100
	

	
	Thư kí hội thảo
	
	100
	100
	100
	70
	

	
	Báo cáo tham luận đặt hàng
	
	500
	500
	500
	300
	

	
	Đại biểu được mời tham dự
	
	70
	70
	70
	50
	

	11
	Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài
	Tháng
	 
	 
	 
	 
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC)

	
	Đề tài có kinh phí từ 200tr trở lên/ năm
	
	1.000
	1.000 
	1.000 
	200 
	

	
	Đề tài có kinh phí dưới 200tr / năm
	
	1.000
	1.000
	300
	100
	

	12
	Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN
	Năm
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quản lý trường
	 
	 
	 
	 
	 
	Phiếu thu của Trường

	
	Chi thù lao thư ký
	Tháng
	250
	200
	100
	50
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC)

	13
	Họp hồi đồng đánh giá nghiệm thu chính thức
	Đề tài
	 
	 
	 
	 
	Bảng kê chi (Mẫu số: 08/MS-KHTC)

	
	Chủ tịch hội đồng
	 
	400
	400
	300
	200
	

	
	Thành viên, thư kí khoa học
	 
	300
	300
	250
	150
	

	
	Thư kí hành chính
	 
	150
	150
	150
	150
	

	
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	70
	70
	70
	50
	

	14
	Thông tin, tư liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thuê dịch tài liệu từ Tiếng Việt tiếng nước ngoài
	Trang (350 từ/trang)
	150
	150
	150
	150
	Giấy nhận tiền (Mẫu số: 06/MS-KHTC)

	
	Thuê dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt
	
	120
	120
	120
	120
	

	
	Mua Tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	Hợp đồng, thanh lý, hóa đơn, biên bản bàn giao tiền (Mẫu số: 20/MS-KHTC)

	15
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi mua văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Chi công tác phí
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Sửa chữa thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Mua vật liệu, hóa chất TN
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Mua sắm thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	


* Ghi chú: 
- Chứng từ thanh toán mua vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, VPP... theo Hướng dẫn số: 07/HD-KHTC.

- Chứng từ thanh toán mua tài sản cố định vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, VPP... theo Hướng dẫn số: 10/HD-KHTC.

